
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TIN HỌC ĐẦU RA
LỚP HỌC PHẦN: 22CTHÐR01

- MÔN THI: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

- ĐỊA ĐIỂM: Online     - Mã ca thi: 205089

- NGÀY THI: 12g30 - 13/11/2022

- PHÒNG THI: BOX-07

- Lập ngày: 19/10/2022

MSSVS.PHÁCHMÃ ĐỀ
ĐIỂM

TH
ĐIỂM

TN
CHỮ KÝNGÀY SINHHỌ TÊN SINH VIÊNSBDSTT

HCMVB22021213201/08/1994AnNguyễn Thanh000011

8722302000622/08/1989AnhLý Đức000022

HCMVB12020429827/02/1999AnhNguyễn Ngọc000033

HCMVB22021213304/10/1994AnhNguyễn Thị Ngọc000044

HCMTC2020301302/12/1996AnhTrần Phương000055

HCMVB12020442328/11/1996BảoNguyễn Quốc000066

HCMVB22020206606/02/1991BắcTrần Văn000077

HCMCD2020302510/10/1998ChâuPhạm Thị Minh000088

8822302004825/11/1997ChiĐặng Ngọc Khánh000099

HCMVB12020203627/05/1985CườngTrịnh Dũ0001010

8622102001029/11/1992DânLâm Vỹ0001111

HCMVB12020202331/10/1996DuLý Viễn0001212

HCMCD2020303404/5/1998DungVũ Thụy Thùy0001313

HCMVB12020439418/10/1997DuyNguyễn Nhất Đăng0001414

HCMVB12021212226/12/1997DuyênĐinh Trần Thanh0001515

8722202010204/12/1999DuyênTrần Ngọc Kiều0001616

8922202005224/09/1993DũngĐặng Công0001717

HCMVB12021118020/07/1999DúyY0001818

HCMVB22021302329/09/1997DươngHuỳnh Quốc0001919

HCMVB22021213122/11/1997ĐàoLê Thị Mai0002020

HCMVB12021306524/6/2000ĐăngTrần Hải0002121

HCMVB12020439220/06/2000ĐồngLường Tú0002222

HCMTC2021300119/9/1990ĐứcĐỗ Công0002323

HCMVB12021114318/07/1994ĐứcPhạm Kim0002424

HCMCD2021300220/9/1996GiaLê Duy0002525

8722202009822/12/1997GiangNguyễn Thị Cẩm0002626

HCMCD2021113709/5/1999HàLê Thị Thu0002727

HCMCD2021300908/6/1998HàNguyễn Thị0002828

HCMVB22020413827/04/1983HàNguyễn Thị Thúy0002929

HCMCD2021106420/6/1997HảoTiêu Cát0003030

HCMCD2021211212/12/1993HátTrần Thị0003131

HCMTC2020403120/09/1993HiếuĐặng Chung0003232

8822302032618/10/1990HiếuTrương Nguyễn Minh0003333

HCMVB22021214410/09/1992HiệpLê Thị0003434

HCMVB12021307309/06/1997HồngNguyễn Thị Thúy0003535

Thông báo



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TIN HỌC ĐẦU RA
LỚP HỌC PHẦN: 22CTHÐR01

- MÔN THI: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

- ĐỊA ĐIỂM: Online     - Mã ca thi: 205090

- NGÀY THI: 12g30 - 13/11/2022

- PHÒNG THI: BOX-08

- Lập ngày: 19/10/2022

MSSVS.PHÁCHMÃ ĐỀ
ĐIỂM

TH
ĐIỂM

TN
CHỮ KÝNGÀY SINHHỌ TÊN SINH VIÊNSBDSTT

HCMCD2021301518/7/1996HuyềnNguyễn Hoàng Thanh000361

HCMVB12020413001/10/1999HuyềnNguyễn Mộng000372

8722102001323/07/1993HươngLý Thị Thu000383

HCMVB12020217426/09/1995HyTrần Vĩ000394

HCMTC2021201915/03/1990KhangGian Du000405

8921402006011/02/1995KhoaNguyễn Trần Đăng000416

HCMVB12020202224/07/1993KhôiVũ Ngọc000427

8622102010913/5/1999KiềuNguyễn Thị Mỹ000438

HCMCD2021215825/3/1997KimTrương Mỹ000449

GLVB12020305225/7/1989KiốchSiu0004510

HCMCD2021215411/11/1996LâmVõ Thị Tùng0004611

8722102014626/07/1995LânNguyễn Hoàng Bảo0004712

HCMVB22020400428/07/1996LinhĐỗ Thùy0004813

HCMVB12021123917/04/2000LinhQuách Thuận0004914

HCMCD2021302514/9/1993LinhTrần Hoàng Ánh0005015

8722102001605/07/1996LinhTrần Ngọc Phương0005116

8622102007802/10/2000LoanNguyễn Hương0005217

HCMVB22021205727/02/1990LộcĐinh Vĩnh0005318

GLVB12020310412/05/1980LựcTrịnh Văn0005419

HCMVB12020403627/03/2000MãiDoãn Thị Kim0005520

VTVB22021102020/11/1992MạnhHoàng Đức0005621

8622102131822/01/2000MạnhNguyễn Văn0005722

GLVB12020306723/02/1980MânPuih0005823

HCMVB12021114714/11/1992MinhNgô Vương Nhựt0005924

GLVB12020306806/6/1996MinhRmah0006025

HCMVB22021211110/04/1996MyTrần Thị Thảo0006126

HCMVB12021308319/09/1992NamTriệu Xuân0006227

HCMCD2020404918/5/1998NgọcHồ Thị Bích0006328

8622102008004/6/2000NgọcHuỳnh Như0006429

8822202051219/08/2003NgọcNguyễn Phương Yến0006530

HCMVB12021303708/05/1997NgọcPhan Hoài0006631

HCMVB12021130728/10/1998NguyênNguyễn Dương Ngọc0006732

HCMVB12021311609/10/1992NguyênPhan Trần Tam0006833

HCMVB12021305702/09/2000NhưQuách Ngọc0006934

HCMVB12020438201/03/1989PhúcTrần Anh0007035

HCMVB12021319316/3/1996PhúcTrần Hoàng0007136

Thông báo



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI TIN HỌC ĐẦU RA
LỚP HỌC PHẦN: 22CTHÐR01

- MÔN THI: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

- ĐỊA ĐIỂM: Online     - Mã ca thi: 205091

- NGÀY THI: 12g30 - 13/11/2022

- PHÒNG THI: BOX-09

- Lập ngày: 19/10/2022

MSSVS.PHÁCHMÃ ĐỀ
ĐIỂM

TH
ĐIỂM

TN
CHỮ KÝNGÀY SINHHỌ TÊN SINH VIÊNSBDSTT

HCMCD2021301003/4/1998PhươngNguyễn Thị Lan000721

8622102008322/7/1998PhươngVũ Nguyễn Thanh000732

HCMTC2021201610/08/1989QuânĐỗ Văn000743

HCMTC2021203501/01/1989QuốcNgô Trung000754

HCMVB12020202118/05/1982QuỳnhHuỳnh Như000765

8722398002820/12/1986TâmNguyễn Thị Minh000776

HCMCD2021204930/8/1999TânNguyễn Duy000787

8722202010520/05/1997ThànhHà Thị Thu000798

HCMVB12020206001/11/1993ThảoNguyễn Ngọc000809

HCMVB22021208102/04/1998ThắngNguyễn Hữu0008110

HCMVB12020425308/04/1994ThiênNguyễn Nhật0008211

HCMVB22021100420/04/1995ThìNguyễn Thị Minh0008312

HCMVB12021319506/01/1995ThịnhLê Đức0008413

GLVB12020309510/4/1991ThịnhTrần Đức0008514

8622102005905/11/2000ThơĐinh Hồng0008615

8722202023107/08/1999ThúyNguyễn Thị0008716

8822299000830/09/2003TiênĐỗ Hoàng Thảo0008817

HCMVB22021213821/05/1996TínNguyễn Trọng0008918

HCMVB12020203014/07/1995TínhNguyễn Thị0009019

8722102003815/12/1995TrangDương Thị Thu0009120

HCMTC2020201915/11/1984TrangNguyễn Thị Như0009221

8722302033228/9/1997TrangNguyễn Thị Thu0009322

HCMVB22021203928/10/1995TrangNguyễn Thị Thu0009423

8822302016316/08/2002TrangNguyễn Trần Thùy0009524

HCMVB12020322321/04/1999TrangTrần Thị Thùy0009625

HCMCD2020401820/10/1999TrâmHồ Nguyễn Ngọc0009726

HCMVB12021105606/05/1994TrânThái Bảo0009827

HCMVB12020206714/03/1994TuyềnPhùng Thị Ánh0009928

HCMVB12020300501/05/2000TuyếnThái Thị Thúy0010029

8822102030227/09/1986TúLỗ Minh0010130

HCMTC2020303730/08/1993UyênTrần Hồng Phương0010231

HCMVB12020307223/08/2000VyĐinh Thị Thúy0010332

HCMVB12021304910/05/1996VyHà Cát0010433

HCMCD2020412205/3/1999VyVũ Thị Hồng0010534

HCMVB12020203111/11/1991YếnNguyễn Thị Hoàng0010635

8821402002308/06/1993YếnPhạm Thị0010736

Thông báo


